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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG THPT TÂN PHONG  

 

Số : …../KH-THPT TP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021 

 

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG 

HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2020 – 2021 

1. KHỐI 12 

NGÀY MÔN 
THỜI 

GIAN 

GIỜ 

TẬP 

TRUNG 

GIỜ 

PHÁT 

ĐỀ 

GIỜ 

LÀM 

BÀI 

HẾT 

GIỜ 

Sáng thứ 3 

(04.5.2021) 
Ngữ Văn 12 90 phút 7h30 7h45 7h50 9h20 

Sáng thứ 4 

(05.5.2021) 
Toán 12 90 phút 7h30 7h45 7h55 9h25 

Thứ 5 (06.5.2021) Học sinh khối 12 nghỉ ôn bài 

 

 

 

Sáng thứ 6 

(07.5.2021) 

Bài 

kiểm 

tra 

KHTN 

Vật lí 12 50 phút 

 

7h30 

7h45 7h55 8h45 

Hóa học 12 50 phút 8h50 8h55 9h45 

Sinh học 12 50 phút 9h50 9h55 10h45 

Bài 

kiểm 

tra 

KHXH 

Lịch sử 12 50 phút 

 

7h30 

7h45 7h55 8h45 

Địa lí 12 50 phút 8h50 8h55 9h45 

GDCD 12 50 phút 9h50 9h55 10h45 

Sáng thứ 7 

(08.5.2021) 
Tiếng Anh 12 60 phút 7h30 7h45 7h55 8h55 
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2. KHỐI 11 

NGÀY MÔN 
THỜI 

GIAN 

GIỜ TẬP 

TRUNG 

GIỜ 

PHÁT 

ĐỀ 

GIỜ 

LÀM 

BÀI 

HẾT 

GIỜ 

Chiều thứ 3 

(04.5.2021) 
Ngữ Văn 11 90 phút 13h30 13h45 13h50 15h20 

Chiều thứ 4 

(05.5.2021) 

Hóa học 11 45 phút 13h30 13h45 13h50 14h35 

Sinh học 11 45 phút 14h55 15h10 15h15 16h00 

Chiều thứ 5 

(06.5.2021) 

Vật lí 11 45 phút 13h30 13h45 13h50 14h35 

Lịch sử 11 45 phút 14h55 15h10 15h15 16h00 

Chiều thứ 6 

(07.5.2021) 

Toán 11 60 phút 13h30 13h45 13h50 14h50 

GDCD 11 45 phút 15h10 15h15 15h20 16h05 

Chiều thứ 7 

(08.5.2021) 

Tiếng Anh 11 60 phút 13h30 13h45 13h50 14h50 

Địa lí 11 45 phút 15h10 15h15 15h20 16h05 

 

3. KHỐI 10 

NGÀY MÔN 
THỜI 

GIAN 

GIỜ TẬP 

TRUNG 

GIỜ 

PHÁT 

ĐỀ 

GIỜ 

LÀM 

BÀI 

HẾT 

GIỜ 

Chiều thứ 3 

(04.5.2021) 
Ngữ Văn 10 90 phút 13h30 13h45 13h50 15h20 

Chiều thứ 4 

(05.5.2021) 

GDCD 10 45 phút 13h30 13h45 13h50 14h35 

Địa lí 10 45 phút 14h55 15h10 15h15 16h00 

Chiều thứ 5 

(06.5.2021) 

Vật lí 10 45 phút 13h30 13h45 13h50 14h35 

Sinh học 10 45 phút 14h55 15h10 15h15 16h00 

Chiều thứ 6 

(07.5.2021) 

Toán 10 60 phút 13h30 13h45 13h50 14h50 

Lịch sử 10 45 phút 15h10 15h15 15h20 16h05 

Chiều thứ 7 

(08.5.2021) 

Tiếng Anh 10 60 phút 13h30 13h45 13h50 14h50 

Hóa học 10 45 phút 15h10 15h15 15h20 16h05 
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Trên đây là lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2020 – 2021, đề nghị toàn thể CB, GV và 

nhân viên phối hợp tổ chức đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc 

xin vui lòng báo lại thầy Hiệu trưởng. 

 Nơi nhận: 

- SGDĐT (để báo cáo); 

- BGH (để chỉ đạo); 

- TTCM, TTVP, TGT, TLTN, CTCĐ; 

- Lưu VP./. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

 

Trần Công Bình 

 


